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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƢỚC SƠN - TỈNH QUẢNG NAM 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Pơ Loong Đếch 

             Các Hội thẩm nhân dân:   + Ông Lê Đình Hương             

   + Bà Hồ Thị Liễu  

           - Thư ký phiên tòa: Ông Zơ Râm Quốc Sinh - Thư    T   án nhân dân hu  n 

Phư c Sơn  t nh Quảng N m 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên tòa: Ông Ngu ễn Văn Thành - Kiểm sát viên  
 

Ngày 06 tháng 01 năm 2022; tại Hội trường xét xử T   án nhân dân hu  n 

Phư c Sơn  t nh Quảng N m đư  r  xét xử sơ thẩm công  h i vụ án hình sự thụ l  số 

33/2021/TLST-HS, ngày 01 tháng 12 năm 2021 theo Qu ết định đư  vụ án r  xét xử 

số 30/2021/QĐXXST-HS, ngày 24 tháng 12 năm 2021 đối v i các bị cáo:  

 TRẦN SƠN L; tên gọi khác: Trần Xuân L; sinh năm: 1960; tại: Thành phố Đ; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 36  phường C, quận T, thành phố Đ; chỗ ở hi n 

nay: Tổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n P, t nh Q; nghề nghi p: Buôn bán; trình độ 

văn hó  (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Vi t Nam; con ông Trần Văn Đ (chết) và bà Vũ Thị M (chết); vợ Huỳnh Thị Thu P 

(1964), có 02 con, con nhỏ nhất sinh năm 1996. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: 

Ngày 13/11/1985, bị Tòa án nhân dân huy n Núi Thành, t nh Quảng Nam xử phạt 72 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩ ”. Bị cáo bị tạm giữ ngày 26/6/2021 

và tạm giam ngày 02/7/2021, đến ngày 23/9/2021 được áp dụng bi n pháp ngăn chặn 

“Bảo lĩnh”; có mặt. 

 LÊ THANH H; tên gọi  hác: Không; sinh năm: 1963; tại: Huy n S, t nh Q; nơi 

đăng    hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Tổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n P, t nh 

Q; nghề nghi p: Nhân viên bảo v ; trình độ văn hó  (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; 

gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Lê S (chết) và bà 

Đồng Thị B (chết); vợ Nguyễn Thị N (1969), có 02 con, con nhỏ nhất sinh năm 2003  
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Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ ngà  26/6/2021 và đến ngày 01/7/2021 

được áp dụng bi n pháp ngăn chặn “Cấm đi  hỏi nơi cư trú”; có mặt. 

 BÙI Q; tên gọi khác: L; sinh năm: 1968; tại: Thành phố A, t nh Q; nơi đăng    

hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Tổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n P, t nh Q; nghề 

nghi p: Buôn bán; trình độ văn hó  (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; 

tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t Nam; con ông Bùi S (chết) và bà Đỗ Thị T (chết); 

vợ Trần Thị Mộng Đ (1972), có 02 con, con nhỏ nhất sinh năm 2000  Tiền án, tiền 

sự: Không. Nhân thân: Ngày 22/4/2011, bị Công an huy n Phư c Sơn  t nh Quảng 

Nam xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo bị tạm giữ ngày 26/6/2021 và 

đến ngày 01/7/2021 được áp dụng bi n pháp ngăn chặn “Cấm đi  hỏi nơi cư trú”; có 

mặt 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - Ông Trần Vũ Đ; trú tại: Tổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n P, t nh Q; có mặt. 

- Ông Nguyễn Quốc T; trú tại: Tổ dân phố số 2, thị trấn K, huy n P, t nh Q; có 

mặt. 

- Ông Lý Thái Thành N; trú tại: Tổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n P, t nh Q; 

có mặt. 

- Ông Ph n Trường S; trú tại: Tổ dân phố số 4, thị trấn K, huy n P, t nh Q; có 

mặt. 

- Ông Nguyễn Hữu S; trú tại: Tổ dân phố số 4, thị trấn K, huy n P, t nh Q; có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như s u: 

 Trong tháng 6/2021, mùa giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Cúp C1 Châu Âu 

và giải EURO năm 2020, Trần Sơn L tổ chức đánh bạc dư i hình thức cá độ bóng đá 

được thua bằng tiền; cụ thể: 

 Ngày 5/4/2021: Trận Everton – Crystal palace, Trần Sơn L nhận cá cược của 

Lê Th nh H 5 000 000 đồng, kết quả Lê Thanh H thua, số tiền đánh bạc 5.000.000 

đồng. 

 Ngày 8/4/2021: Trận Ajax – AS roma, Trần Sơn L nhận cá cược của Lê Thanh 

H bắt đội bóng Ajax thắng 5.000 000 đồng và cược tỷ số cho đội Ajax thắng 2-

0/200 000 đồng, 1-0/200 000 đồng và 2-1/200 000 đồng cho đội AS roma thắng. Kết 

quả Lê Thanh H thắng 6 500 000 đồng, số tiền đánh bạc 12 100 000 đồng. 



3 

 

 Ngày 14/6/2021: Trận Ba Lan – Slovakia, Trần Sơn L nhận cá cược của Lê 

Th nh H 1 000 000 đồng, của Bùi Q 5 000 000 đồng, kết quả Lê Thanh H thắng 

800 000đ  Bùi Q thua, số tiền đánh bạc 6 800 000 đồng. 

 Ngày 15/6/2021: Trận Hungary – Bồ Đào Nh   Trần Sơn L nhận cá cược của 

Lê Th nh H 3 100 000 đồng, kết quả Lê Thanh H thắng 2 000 000 đồng, số tiền đánh 

bạc 5 100 000 đồng 

 Ngày 17/6/2021: Trận B  - Đ n Mạch, Trần Sơn L nhận cá cược của Lê Thanh 

H 4 500 000 đồng, kết quả Lê Thanh H thắng 5 360 000 đồng, số tiền đánh bạc 

9 860 000 đồng . 

 Ngày 19/6/2021: Trận Hungary – Pháp, Trần Sơn L nhận cá cược của Lê 

Th nh H 9 500 000 đồng, kết quả Lê Thanh H thua, số tiền đánh bạc 9 500 000 đồng. 

 Ngày 22/6/2021: Trận Croatia – Scotland, Trần Sơn L nhận cá cược của Lý 

Thái Thành N 500 000 đồng, củ  Ph n Trường S 1 500 000 đồng, kết quả Lý Thái 

Thành N thắng 450 000 đồng  Ph n Trường S thắng 2 900 000 đồng, số tiền đánh bạc 

5 350 000 đồng. 

 Ngày 23/6/2021: Trận Tây Ban Nha – Slovakia, Trần Sơn L nhận cá cược của 

Lý Thái Thành N 1 000 000 đồng, củ  Ph n Trường S 1 000 000 đồng, của Lê Thanh 

H 25 200 000 đồng. Kết quả Lý Thái Thành N  Ph n Trường S và Lê Th nh H đều 

thua, số tiền đánh bạc 27 200 000 đồng. 

 Ngày 23/6/2021: Trận Thụ  Điển – Ba Lan, Trần Sơn L nhận cá cược của Bùi 

Q 5 000 000 đồng, của Lý Thái Thành N 1 000 000 đồng, của Lê Thanh H 2.600.000 

đồng. Kết quả Lý Thái Thành N và Bùi Q thua, Lê Thanh H thắng 1 560 000 đồng, số 

tiền đánh bạc 10 160 000 đồng. 

 Ngày 24/6/2021: Trận Đức – Hungary, Trần Sơn L nhận cá cược của Lê Thanh 

H 16 900 000 đồng; kết quả Lê Thanh H thắng 13.000 000 đồng, số tiền đánh bạc 

29 900 000 đồng. 

 Ngày 24/6/2021 và ngày 25/6/2021, Trần Sơn L nhận ghi lô  đề của Nguyễn 

Hữu S 1.600 000 đồng, kết quả Nguyễn Hữu S thua. 

 Vật chứng thu giữ: 01 đi n thoại di động hi u Sam Sung Galaxy A10, có số 

0935432984 và 01 đi n thoại di động hi u No i  màu đen   iểu máy TA-1047, có số 

0969073480 của Trần Sơn L; 01 đi n thoại di động hi u Iphone 7 Plus, màu vàng, có 

số 0857483595 và 01 đi n thoại di động hi u OPPO A71, màu hồng (không có sim) 

của Lê Thanh H; 01 đi n thoại di động hi u Iphone 6, màu bạc, có số 0905551545 

của Bùi Q; 01 đi n thoại di động hi u Iphone 6S, màu vàng, có số 0977555025 của 

Lý Thái Thành N; 01 đi n thoại hi u OPPO A37 FW, màu trắng, có số 0934936253 
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của Nguyễn Hữu S và 01 đi n thoại di động hi u VIVO 1906Y11, màu xanh, có số 

0977176900 củ  Ph n Trường S. 

 Tại Cáo trạng số 29/CT-VKSPS-HS, ngày 29 tháng 11 năm 2021 củ  Vi n 

 iểm sát nhân dân hu  n Phư c Sơn  t nh Quảng N m tru  tố bị cáo Trần Sơn L về 

tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c  hoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và tội “Đánh 

bạc” theo  hoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; tru  tố các bị cáo Lê Thanh H và Bùi Q 

về tội “Đánh bạc” theo  hoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên t   các bị cáo và những người th m gi  tố tụng  h i nhận: 

 Bị cáo Trần Sơn L khai nhận: Trong tháng 6/2021, mù  giải ngoại hạng Anh, 

Tây Ban Nha, Cúp C1 Châu Âu và EURO năm 2020, bị cáo nhận cá độ bóng đá củ  

Lê Th nh H  Bùi Q  L  Thái Thành N  Ph n Trường S được thu  thắng bằng tiền; cụ 

thể: Trận Everton - Crystal palace, nhận cá cược củ  Lê Th nh H 5 000 000đ   ết quả 

bị cáo thắng 5 000 000đ; trận Ajax - AS roma, nhận cá cược củ  Lê Th nh H 

5 600 000đ   ết quả Lê Thanh H thắng 6.500 000đ; trận B n L n - Slovakia, nhận cá 

cược củ  Bùi Q 5 000 000đ  củ  Lê Th nh H 1.000.000 đồng   ết quả Bùi Q thua, Lê 

Thanh H thắng 800 000 đồng; trận Hung r  - Bồ Đào Nh , nhận cá cược củ  Lê 

Thanh H 3.100 000 đồng   ết quả Lê Th nh H thắng 2 000 000 đồng; trận B  - Đ n 

Mạch, nhận cá cược củ  Lê Th nh H 4 500 000 đồng   ết quả Lê Thanh H thắng 

5 360 000 đồng; trận Hung r  - Pháp, nhận cá cược củ  Lê Th nh H 9 500 000 đồng  

 ết quả bị cáo thắng; trận Croatia - Scoland, nhận cá cược củ  L  Thái Thành N 

500 000 đồng  củ  Ph n Trường S 1 500 000 đồng   ết quả L  Thái Thành N thắng 

450 000 đồng, Ph n Trường S thắng 2 900 000 đồng; trận Tây Ban Nha - Slovakia, 

nhận cá cược củ  L  Thái Thành N 1.000 000 đồng  củ  Ph n Trường S 1.000.000 

đồng  củ  Lê Th nh H 25 200 000 đồng   ết quả bị cáo thắng 27 200 000 đồng; trận 

Thụ  Điển - Ba Lan, nhận cá cược củ  Bùi Q 5.000.000 đồng  củ  L  Thái Thành N 

1 000 000 đồng  củ  Lê Th nh H 2.600.000 đồng   ết quả L  Thái Thành N và Bùi Q 

thua, Lê Thanh H thắng 1 560 000 đồng; trận Đức - Hungary, nhận cá cược củ  Lê 

Thanh H 16.900 000 đồng   ết quả Lê Th nh H thắng 13 000 000 đồng  Ngoài r   bị 

cáo c n nhận ghi lô, đề củ  Ngu ễn Hữu S h i lần v i số tiền 1 600 000 đồng  tổng 

số tiền bị cáo thắng cược trong các trận cá độ bóng đá 50 340 000 đồng  Anh Trần Vũ 

Đ  hông có ch  đạo vi c tổ chức cá độ bóng đá được thu  thắng bằng tiền mà do bị 

cáo tự đứng r  nhận cá độ củ  những người cá độ. Còn 01 đi n thoại di động hi u 

Sam Sung Galaxy A10, có số 0935432984 và 01 đi n thoại di động No i  màu đen  

 iểu má  TA-1047, có số 0969073480 là củ  bị cáo đã sử dụng vào vi c nhận tin 

nhắn cá độ bóng đá củ  những người cá độ bóng đá  Vi c tổ chức cá độ bóng đá được 

thua thắng bằng tiền chính là bị cáo; ngoài ra bị cáo c n nhận cá độ bóng đá củ  Lê 

Thanh H mỗi trận dư i 5 000 000 đồng  Trong quá trình điều tr   tru  tố bị cáo  hông 
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bị đánh đập   hông bị ép cung  bị cáo  hông nhận tội th   cho  i  hành vi củ  bị cáo 

là vi phạm pháp luật  

 Bị cáo Lê Thanh H khai nhận: Lời  h i củ  Trần Sơn L là đúng  Trong tháng 

6/2021, bị cáo có th m gi  cá độ bóng đá được thua thắng bằng tiền v i Trần Sơn L, 

cụ thể: Trận Everton - Crystal palace, cược 5 000 000 đồng, kết quả bị cáo thua; trận 

Ajax - AS roma, cược 5 600 000 đồng, kết quả bị cáo thắng 6 500 000 đồng; trận 

Hungary - Bồ Đào Nh , cược 3 100 000 đồng, kết quả bị cáo thắng 2 000 000 đồng; 

trận  B  - Đ n Mạch, cược 4 500 000 đồng, kết quả bị cáo thắng 5 360 000 đồng; trận 

Hungary – Pháp, cược 9 500 000 đồng, kết quả bị cáo thua; trận Tây Ban Nha – 

Slovakia, cược 25 200 000 đồng, kết quả bị cáo thua; trận Đức – Hungary, cược 

16 900 000 đồng, kết quả bị cáo thắng 13 000 000 đồng. Tổng số tiền bị cáo thắng từ 

cá độ bóng đá 26.860.000 đồng  c n 01 đi n thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng, 

có số 0857483595 và 01 đi n thoại di động OPPO A71 màu hồng (đã mất sim) là của 

bị cáo đã sử dụng nhắn tin cá độ bóng đá v i Trần Sơn L. Ngoài ra, bị cáo còn cá độ 

bóng đá v i Trần Sơn L, mỗi trận dư i 5 000 000 đồng; còn ông Nguyễn Quốc T 

 hông liên qu n gì đến vi c cá độ bóng đá của bị cáo. Trong quá trình điều tra, truy tố 

bị cáo không bị đánh đập, không bị ép cung, bị không nhận tội thay cho ai; hành vi 

của bị cáo là vi phạm pháp luật. 

 Bị cáo Bùi Q khai nhận: Lời  h i củ  Trần Sơn L là đúng  Trong tháng 6/2021, 

bị cáo có tham gia cá độ bóng đá được thua bằng tiền v i Trần Sơn L, cụ thể: Trận 

Slovakia - Ba Lan, cược 5 000 000 đồng và trận Thụy Điển - Ba Lan, cược 5.000.000 

đồng, kết quả bị cáo đều thua cả hai trận. Còn 01 đi n thoại di động Iphone 6 màu 

bạc, có số 0905551545 là của bị cáo đã sử dụng nhắn tin cá độ bóng đá v i Trần Sơn 

L. Ngoài ra, bị cáo không có tham gia cá độ bóng đá v i ai; trong quá trình điều tr   

tru  tố bị cáo  hông bị đánh đập   hông bị ép cung  bị cáo  hông nhận tội th   cho 

 i  hành vi củ  bị cáo là vi phạm pháp luật  

 Ông Lý Thái Thành N khai: Trong tháng 6/2021, tôi có th m gi  cá độ bóng đá 

được thu  thắng bằng tiền v i Trần Sơn L  cụ thể: Trận Cro ti  - Scol nd  cược 

500 000 đồng   ết quả tôi thắng 450 000 đồng; trận Tâ  B n Nh  - Slov  i   cược 

1 000 000 đồng   ết quả tôi thu ; trận Thụ  Điển - B  L n  cược 1 000 000 đồng   ết 

quả tôi thu   C n 01 đi n thoại di động hi u Iphone 6S màu vàng  có số 0977555025 

là tôi đã sử dụng nhắn tin cá độ bóng đá v i Trần Sơn L. Ngoài ra, tôi không có tham 

gi  cá độ bóng đá v i  i  

 Ông Phan Trường S khai: Trong tháng 6/2021, tôi có th m gi  cá độ bóng đá 

được thu  thắng bằng tiền v i Trần Sơn L  cụ thể: Trận Cro ti  - Scoland, cược 

1 500 000 đồng   ết quả tôi thắng 2 900 000 đồng; trận Tâ  B n Nha - Slovakia, cược 

1 000 000 đồng   ết quả tôi thua. Còn 01 đi n thoại di động hi u ViVo 1906Y11 màu 
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x nh  có số 0977176900 là củ  tôi đã sử dụng nhắn tin cá độ bóng đá v i Trần Sơn L. 

Ngoài r    hông có th m gi  cá độ bóng đá v i  i  

 Ông Nguyễn Hữu S khai: Trong tháng 6/2021, tôi có nhắn tin cho Trần Sơn L 

ghi lô, đề h i lần v i số tiền 1 600 000 đồng và đều thu   Còn 01 đi n thoại di động 

hi u OPPO A37FW màu trắng  có số 0934936253 là củ  tôi đã sử dụng nhắn tin ghi 

lô đề v i Trần Sơn L. Ngoài r   tôi  hông có th m gi  cá độ bóng đá h   ghi lô đề v i 

ai. 

 Ông Trần Vũ Đ khai: Trong tháng 6/2021, tôi có th m gi  cá độ bóng đá được 

thua thắng bằng tiền ba lần v i Hà Văn S và Phạm Văn Đ, mỗi trận 500 000 đồng. Số 

tiền thắng chúng tôi mua bia và mồi cùng nhau nhậu  tôi  hông có th m gi  cá độ và 

cũng  hông có ch  đạo  i đứng ra tổ chức cá độ bóng đá   

 Ông Nguyễn Quốc T khai: Trong tháng 6/2021, tôi  hông có th m gi  cá độ 

bóng đá v i  i và cũng  hông có nhờ  i cá độ giúp, tôi  hông biết và  hông liên quan 

đến vi c ông Lê Th nh H cá độ bóng đá v i Trần Sơn L. 

 Luận tội củ  Kiểm sát viên tại phiên t  : Căn cứ tài li u  chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án; lời  h i nhận tội củ  các bị cáo Trần Sơn L, Lê Thanh H và Bùi Q tại cơ 

qu n điều tr  và tại phiên t   thì thấ : Trong tháng 6/2021, mùa giải ngoại hạng Anh, 

Tây Ban Nha, Cúp C1 châu Âu, EURO năm 2020, bị cáo Trần Sơn L đã có hành vi tổ 

chức đánh bạc trái phép dư i hình thức cá độ bóng đá được thua thắng bằng tiền 

nhiều trận  Trong đó  trận ngày 23/6/2021 giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Slovakia có 

số tiền 27 200 000 đồng và trận ngày 24/6/2021 giữa đội tuyển Đức - Hungary có số 

tiền 29 900 000 đồng, hành vi này củ  bị cáo Trần Sơn L đã phạm vào tội “Tổ chức 

đánh bạc” qu  định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Đối v i hành vi tổ 

chức đánh bạc của bị cáo Trần Sơn L ở các trận Everton - Crystal palace v i số tiền 

5 000 000 đồng;  trận Ajax - AS roma v i số tiền 12 100 000 đồng; trận Ba Lan – 

Slovakia v i số tiền  6 800 000 đồng; trận Hungary - Bồ Đào Nh  v i số tiền 

5 100 000 đồng; trận B  - Đ n Mạch v i số tiền 9 860 000 đồng; trận Hungary – Pháp 

v i số tiền 9 500 000 đồng; trận Croatia – Scotland v i số tiền 5 350 000 đồng; trận 

Thụ  Điển - Ba Lan v i số tiền 10 160 000 đồng. Xét thấy hình vi tổ chức đánh bạc ở 

mỗi trận từ 5 000 000 đồng đến dư i 20 000 000 đồng của bị cáo Trần Sơn L đã 

phạm vào tội “Đánh bạc” qu  định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tổng số 

tiền bị cáo thu lợi bất hợp pháp từ vi c tổ chức cá độ và cá độ bóng đá 50 340 000 

đồng. 

 Đối v i bị cáo Lê Th nh H đã th m gi  đánh bạc trái phép dư i hình thức cá 

độ bóng đá được thua thắng bằng tiền do Trần Sơn L tổ chức; trong đó các trận cá độ 

có số tiền từ 5 000 000 đồng đến dư i 50 000 000 đồng: Trận Everton – Crystal 

palace v i số tiền 5 000 000 đồng; trận Ajax - AS roma v i số tiền 12 100 000 đồng; 

trận Hungary - Bồ Đào Nh  v i số tiền 5 100 000 đồng; trận B  - Đ n Mạch v i số 
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tiền 9 860 000 đồng; trận Hungary – Pháp v i số tiền 9 500 000 đồng; trận Tây Ban 

Nha – Slovakia v i số tiền 25 200 000 đồng; trận Đức – Hungary v i số tiền 

29 900 000 đồng. Xét thấ  hành vi cá độ bóng đá củ  bị cáo Lê Th nh H đã phạm 

vào tội “Đánh bạc” qu  định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tổng số tiền thu 

lợi bất hợp pháp từ vi c cá độ bóng đá 26 860 000 đồng. 

 Đối v i bị cáo Bùi Q đã th m gi  đánh bạc trái phép dư i hình thức cá độ bóng 

đá được thua thắng bằng tiền do Trần Sơn L tổ chức, cụ thể: Trận Solovakia - Ba Lan 

v i số tiền 5.000.000 đồng và trận Thụ  Điển - Ba Lan v i số tiền 5 000 000 đồng 

đều thua. Xét thấ  hành vi cá độ bóng đá củ  bị cáo Bùi Q đã phạm vào tội “Đánh 

bạc” qu  định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.  

 Đối v i các bị cáo Trần Sơn L và Lê Thanh H đã trên năm lần tổ chức đánh 

bạc và đánh bạc được thua thắng bằng tiền, tuy nhiên cả hai bị cáo đều có vi c làm và 

thu nhập ổn định, không lấy tiền do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính. Nên hành 

vi phạm tội của các bị cáo Trần Sơn L và Lê Thanh H không thuộc trường hợp 

“Phạm tội có tính chất chuyên nghi p”  Ngoài ra, các bị cáo Trần Sơn L và Lê Thanh 

H còn tổ chức cá độ và cá độ bóng đá ở nhiều trận khác v i số tiền cá độ ở mỗi trận 

dư i 5 000 000 đồng chư  đến mức truy cứu trách nhi m hình sự  Cơ qu n điều tra 

Công an huy n Phư c Sơn, t nh Quảng Nam đã xử phạt hành chính nên  hông đề 

cập. 

 Xét nhân thân củ  các bị cáo: Các bị cáo chư  có tiền án  tiền sự; tại cơ qu n 

điều tr  và tại phiên t   đã  h i báo thành  hẩn  biết ăn năn hối cải; các bị cáo Trần 

Sơn L và Lê Th nh H đã nộp xong tiền thu lợi bất chính; bị cáo Lê Thanh H và Bùi Q 

đầu thú; bị cáo Lê Th nh H có bố   nh tr i là li t sỹ và mẹ ruột được Nhà nư c công 

nhận Bà mẹ Vi t N m  nh hùng nên được xem là tình tiết giảm nhẹ  Tình tiết tăng 

nặng: Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội h i lần trở lên”. Nhân thân: 

Ngày 13/11/1985, bị cáo Trần Sơn L đã bị Tòa án nhân dân huy n Núi Thành, t nh 

Quảng Nam xử phạt 72 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩ ” đã được 

xóa án tích; ngày 22/4/2011, bị cáo Bùi Q đã bị Công an huy n Phư c Sơn, t nh 

Quảng Nam xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”.  

Từ phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử: 

  Đối v i bị cáo Trần Sơn L: Căn cứ điểm c  hoản 1 Điều 322; điểm g  hoản 1 

Điều 52; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự;  hoản 1 Điều 

321; điểm g  hoản 1 Điều 52; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình 

sự xử phạt từ: 50.000.000 đồng – 55.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và từ: 

30.000.000 đồng – 35.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” để sung công quỹ Nhà nư c. 

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt củ  h i tội buộc bị cáo Trần Sơn 

L phải chấp hành  
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 Đối v i bị cáo Lê Th nh H: Căn cứ  hoản 1 Điều 321; điểm g  hoản 1 Điều 

52; điểm s, x  hoản 1   hoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt từ:  

27.000.000 đồng – 30.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nư c. 

 Đối v i bị cáo Bùi Q: Căn cứ  hoản 1 Điều 321; điểm g  hoản 1 Điều 52; điểm 

s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt từ: 23.000.000 đồng - 

25.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nư c  

 Xử l  vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nư c: 01 đi n 

thoại di động S m Sung G l x  A10  có số 0935432984 và 01 đi n thoại di động 

No i  màu đen   iểu má  TA-1047  có số 0969073480 củ  bị cáo Trần Sơn L; 01 

đi n thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng  có số 0857483595 và 01 đi n thoại di 

động OPPO A71 màu hồng (đã mất sim số) củ  bị cáo Lê Th nh H và  01 đi n thoại 

di động Iphone 6 màu bạc  có số 0905551545 củ  bị cáo Bùi Q (số đi n thoại này các 

bị cáo đều sử dụng vào vi c phạm tội); 01 đi n thoại di động Iphone 6S màu vàng  có 

số 0977555025 củ  L  Thái Thành N  01 đi n thoại di động OPPO A37FW màu 

trắng  có số 0934936253 củ  Ngu ễn Hữu S và 01 đi n thoại di động ViVo1906Y11 

màu x nh  có số 0977176900 củ  Ph n Trường S (số đi n thoại nà  đều sử dụng nhắn 

tin cá độ bóng đá  ghi lô đề v i bị cáo Trần Sơn L). Tịch thu sung công quỹ Nhà nư c 

số tiền 50 340 000 đồng củ  bị cáo Trần Sơn L và 26.860.000 đồng củ  bị cáo Lê 

Thanh H đều do phạm tội mà có  

 Đối v i ông Trần Vũ Đ, Lý Thái Thành N  Ph n Trường S và Nguyễn Hữu S 

đã th m gi  cá độ bóng đá  ghi lô đề được thua thắng bằng tiền v i bị cáo Trần Sơn L 

nhưng chư  đến mức truy cứu trách nhi m hình sự  Cơ qu n điều tra Công an huy n 

Phư c Sơn, t nh Quảng Nam đã xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” nên 

 hông đề cập đến vi c xử lý hình sự. 

 Đối v i ông Nguyễn Quốc T, tại phiên tòa bị cáo Lê Thanh H khai ông Nguyễn 

Quốc T không liên qu n gì đến vi c bị cáo th m gi  cá độ bóng đá v i bị cáo Trần 

Sơn L. Nên  hông đề cập đến vi c xử lý hình sự. 

 Các bị cáo Trần Sơn L  Lê Th nh H và Bùi Q  hông tr nh luận gì  nhận tội và 

xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

  Người có qu ền lợi  nghĩ  vụ liên qu n ông Trần Vũ Đ  Ngu ễn Quốc T  L  

Thái Thành N  Ph n Trường S và Ngu ễn Hữu S  hông tr nh luận gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tr nh tụng tại phiên t    Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

  [1] Quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tra, củ  điều tra viên, của Vi n kiểm 

sát, của kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hi n đúng thẩm quyền, 
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trình tự theo qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo Trần Sơn L, Lê Thanh H, Bùi Q và những người tham gia tố 

tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Nên các hành vi và quyết định tố tụng của 

các cơ qu n tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng thực hi n hợp pháp. 

  [2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo: Các bị cáo Trần Sơn L, Lê Thanh H 

và Bùi Q đều biết và nhận thức được hành vi của mình là nếu tổ chức đánh bạc và 

đánh bạc dư i mọi hình thức được thua thắng bằng tiền là vi phạm pháp luật. Thế 

nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hi n hành vi phạm tội, cụ thể: Trong tháng 6/2021, bị 

cáo Trần Sơn L đã tổ chức cá độ bóng đá được thua thắng bằng tiền cho một số người 

th m gi  cá độ bóng đá  Trong đó trận ngày 23/6/2021 giữa đội tuyển Tây Ban Nha – 

Slovakia có số tiền cá độ 27 200 000 đồng và trận ngày 24/6/2021 giữa đội tuyển 

Đức – Hungary có số tiền cá độ 29 900 000 đồng nên hành vi này của bị cáo Trần 

Sơn L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”  Đối v i các trận còn lại bị cáo 

Trần Sơn Lâm tổ chức cá độ bóng đá mỗi trận có số tiền cá độ dư i 20 000 000 đồng 

nên hành vi này của bị cáo Trần Sơn L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Tổng 

số tiền bị cáo Trần Sơn L thu lợi bất hợp pháp từ vi c tổ chức đánh bạc 27.200.000 

đồng và từ đánh bạc 23 140 000 đồng.  

 Đối v i các bị cáo Lê Thanh H và Bùi Q đã có hành vi th m gi  cá độ bóng đá 

được thua thắng bằng tiền do bị cáo Trần Sơn L tổ chức; các bị cáo th m gi  cá độ 

mỗi trận trên 5.000.000 đồng. Hành vi này của các bị cáo Lê Thanh H và Bùi Q đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”  

 Trong vụ án này các bị cáo Trần Sơn L và Lê Thanh H đã tổ chức đánh bạc và 

đánh bạc trên 05 lần nhưng các bị cáo đều có vi c làm và thu nhập ổn định, không lấy 

nguồn sống chính từ cá độ bóng đá. Nên hành vi phạm tội của các bị cáo không thuộc 

trường hợp “Phạm tội có tính chất chuyên nghi p”. 

 Căn cứ tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; luận tội của kiểm sát viên tại 

phiên tòa; các bản tự khai, biên bản lấy lời, biên bản hỏi cung và lời khai nhận tội của 

các bị cáo tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấ  có đủ căn cứ kết luận: Hành vi tổ 

chức cá độ bóng đá được thua thắng bằng tiền của bị cáo Trần Sơn L đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và tội 

“Đánh bạc” theo  hoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; hành vi của các bị cáo Lê Thanh 

H và Bùi Q đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo  hoản 1 Điều 321 Bộ luật 

hình sự như Cáo trạng Vi n kiểm sát nhân dân huy n Phư c Sơn  t nh Quảng Nam đã 

truy tố các bị cáo Trần Sơn L, Lê Thanh H và Bùi Q là có căn cứ, đúng người  đúng 

tội  đúng pháp luật.  

[3] Xét tính chất  mức độ hành vi phạm tội; tình tiết giảm nhẹ  tăng nặng trách 

nhi m hình sự đối v i các bị cáo: Hành vi tổ chức cá độ và cá độ bóng đá được thu  

thắng bằng tiền củ  các bị cáo Trần Sơn L  Lê Th nh H và Bùi Q đã xâm phạm đến 
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trật tự công cộng và gâ  ảnh hưởng đến  n ninh chính trị và trật tự  n toàn xã hội trên 

đị  bàn hu  n Phư c Sơn  Các bị cáo biết hành vi tổ chức cá độ và cá độ bóng đá 

dư i mọi hình thức được thu  thắng bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo 

vẫn thực hi n hành vi phạm tội  Xét thấ  cần xử phạt các bị cáo v i mức án nghiêm 

minh  tương xứng v i hành vi phạm tội củ  từng bị cáo để giáo dục riêng và răn đe 

ph ng ngừ  chung  

Đối v i hành vi tổ chức cá độ và cá độ bóng đá được thu  thắng bằng tiền củ  

các bị cáo Trần Sơn L và Lê Thanh H ở các trận bóng đá  hác có số tiền dùng để cá 

độ dư i 5 000 000 đồng chư  đến mức tru  cứu trách nhi m hình sự  Cơ qu n điều 

tr  Công  n hu  n Phư c Sơn  t nh Quảng N m đã xử phạt hành chính đối v i các bị 

cáo nên  hông đề cập  

Xét nhân thân các bị cáo: Bị cáo Trần Sơn L chư  có tiền án  tiền sự; đã nộp 

tiền thu lợi bất hợp pháp; phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại 

phiên t   đã  h i báo thành  hẩn  biết ăn hối cải nên được xem là tình tiết giảm nhẹ 

qu  định tại điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự  Nhân thân: Ngày 

13/11/1985, bị T   án nhân dân hu  n Núi Thành  t nh Quảng N m xử phạt 72 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩ ” đã được xó  án tích.  

Đối v i bị cáo Lê Th nh H chư  có tiền án  tiền sự; phạm tội thuộc trường ít 

nghiêm trọng; đã nộp tiền thu lợi bất hợp pháp, có ch    nh ruột là li t sỹ và mẹ ruột 

được Nhà nư c công nhận Bà mẹ Vi t N m  nh hùng; bị cáo đầu thú; tại phiên t   đã 

 h i báo thành  hẩn  biết ăn năn hối cải nên được xem là tình tiết giảm nhẹ qu  định 

tại điểm s, x  hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Đối v i bị cáo Bùi Q chư  có tiền án  tiền sự; phạm tội thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; bị cáo đầu thú; tại phiên t   đã  h i báo thành  hẩn  biết ăn năn hối cải 

nên được xem là tình tiết giảm nhẹ qu  định tại điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự  Nhân thân: Ngà  22/4/2011  bị Công  n hu  n Phư c Sơn  t nh Quảng 

N m xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”   

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Trần Sơn L  Lê Th nh H và Bùi Q phạm tội 

thuộc trường hợp “H i lần trở lên” qu  định tại điểm g  hoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự   

 [4] Hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấ  đã xử phạt tiền là hình phạt 

chính đối v i các bị cáo Trần Sơn L  Lê Th nh H và Bùi Q nên  hông phạt bổ sung 

đối v i các bị cáo   

 [5] Xử l  vật chứng: Căn cứ điểm    b  hoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm 

   b  hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tu ên tịch thu sung công quỹ Nhà 

nư c: 01 đi n thại di động Sam Sung Galaxy A10, có số 0935432984 và 01 đi n 

thoại di động No i  màu đen   iểu má  TA-1047, có số 0969073480 củ  bị cáo Trần 

Sơn L; 01 đi n thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng  có số 0857483595 và 01 đi n 

thoại di động OPPO A71 màu hồng (đã mất sim số) củ  bị cáo Lê Th nh H và 01 

đi n thoại di động Iphone 6 màu bạc  có số 0905551545 củ  bị cáo Bùi Q (các đi n 
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thoại này củ  các bị cáo đều sử dụng vào vi c phạm tội); 01 đi n thoại di động 

Iphone 6S màu vàng, có số 0977555025 củ  L  Thái Thành N, 01 đi n thoại di động 

OPPO A37FW màu trắng  có số 0934936253 củ  Ngu ễn Hữu S và 01 đi n thoại di 

động ViVo1906Y11 màu xanh, có số 0977176900 củ  Ph n Trường S (các đi n thoại 

nà  đều sử dụng vào vi c nhắn tin cá độ bóng đá  ghi lô đề v i bị cáo Trần Sơn L). 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nư c 50 340 000 đồng củ  bị cáo Trần Sơn L và 

26.860.000 đồng củ  bị cáo Lê Th nh H đều do phạm tội mà có  

 [6] Đối v i ông Trần Vũ Đ  L  Thái Thành N  Ph n Trường S và Ngu ễn Hữu 

S đã có hành vi cá độ bóng đá  ghi lô đề được thu  thắng bằng tiền nhưng chư  đến 

mức tru  cứu trách nhi m hình sự  Cơ qu n điều tr  Công  n hu  n Phư c Sơn  t nh 

Quảng Nam đã xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” nên  hông đề cập đến vi c 

xử l  hình sự. 

Đối v i ông Ngu ễn Quốc T, tại phiên t   bị cáo Lê Th nh H khai là ông 

Ngu ễn Quốc T  hông liên qu n đến vi c cá độ độ bóng đá củ  bị cáo nên  hông đề 

cập đến vi c xử l  hình sự. 

 [7] Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ  hoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm    hoản 1 Điều 23 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14, ngà  30/12/2016 củ  

Ủ  b n Thường vụ Quốc hội qu  định về án phí  l  phí T   án tu ên buộc mỗi bị cáo 

Lê Thanh H và Bùi Q phải chịu 200 000 đồng. Đối v i bị cáo Trần Sơn L là người 

c o tuổi và có đơn xin miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm. Căn cứ điểm đ  hoản 1 Điều 

12 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14, ngà  30/12/2016 củ  Ủ  b n Thường vụ 

Quốc hội qu  định về án phí  l  phí T   án thì bị cáo Trần Sơn L được miễn nộp  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Sơn L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, 

các bị cáo Lê Thanh H và Bùi Q phạm tội “Đánh bạc”. 

Căn cứ điểm c  hoản 1 Điều 322; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; điểm g 

 hoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự và  hoản 1 Điều 321; điểm s  hoản 1  

 hoản 2 Điều 51; điểm g  hoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: 

TRẦN SƠN L: 50.000.000 đồng  (năm mươi tri u đồng) về tội “Tổ chức đánh 

bạc” và 30.000.000 đồng (b  mươi tri u đồng) về tội “Đánh bạc”. 

 Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt củ  h i tội “Tổ chức đánh 

bạc” và “Đánh bạc” buộc bị cáo Trần Sơn L phải chấp hành 80.000.000 đồng (tám 

mươi tri u đồng) để sung công quỹ Nhà nư c  

 Căn cứ  hoản 1 Điều 321; điểm s  x  hoản 1   hoản 2 Điều 51; điểm g  hoản 1 

Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: 

LÊ THANH H: 28.000.000 đồng (h i mươi tám tri u đồng) để sung công quỹ 

Nhà nư c  
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 Căn cứ  hoản 1 Điều 321;  điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; điểm g  hoản 1 

Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: 

BÙI Q: 20.000.000 đồng (h i mươi tri u đồng) để sung công quỹ Nhà nư c  

 Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong, nếu các bị cáo 

Trần Sơn L, Lê Thanh H và Bùi Q không thi hành số tiền của bản án sơ thẩm đã 

tuyên thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi tương ứng với thời gian chậm thi hành án 

theo mức lãi suất phát sinh do chậm thi hành án được quy định tại khoản 2 Điều 357 

và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Xử l  vật chứng: Căn cứ điểm  , b  hoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm  , b 

 hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên: 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nư c: 01 (một) đi n thoại di động hi u Sam Sung 

Galaxy A10, có số 0935432984 và 01 (một) đi n thoại di động hi u No i  màu đen  

kiểu máy TA-1047, có số 0969073480 của bị cáo Trần Sơn L dùng vào vi c phạm 

tội; 01 (một) đi n thoại di động hi u Iphone 7 Plus màu vàng, có số 0857483595 và 

01 (một) đi n thoại di động hi u OPPO A71 màu hồng (đã mất sim) của bị cáo Lê 

Thanh H dùng vào vi c phạm tội; 01 (một) đi n thoại di động hi u Iphone 6 màu bạc, 

có số 0905551545 của bị cáo Bùi Q dùng vào vi c phạm tội; 01 (một) đi n thoại di 

động hi u Iphone 6S màu vàng, có số 0977555025 của ông Lý Thái Thành N; 01 

(một) đi n thoại di động hi u OPPO A37 FW màu trắng, có số 0934936253 của ông 

Nguyễn Hữu S và 01 (một) đi n thoại di động hi u ViVo 1906Y11 màu xanh, có số 

0977176900 củ  ông Ph n Trường S (các đi n thoại này đều sử dụng vào vi c nhắn 

tin cá độ bóng đá và ghi lô đề v i bị cáo Trần Sơn L). 

 (Hi n các đi n thoại di động đ ng tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự 

hu  n Phư c Sơn  t nh Quảng N m theo biên bản gi o  nhận vật chứng ngà  

01/12/2021).  

Tịch thu sung công quỹ Nhà nư c: 50.340.000 đồng (năm mươi tri u  b  trăm, 

bốn mươi ngàn đồng) củ  bị cáo Trần Sơn L do phạm tội mà có (trong đó: 1.500.000 

đồng nộp tại tài  hoản số 3949 0 1053629 00000 củ  Công  n hu  n Phư c Sơn tại 

Kho bạc Nhà nư c hu  n Phư c Sơn  t nh Quảng Nam và 48.840.000 đồng nộp tại 

biên l i thu tiền số 0006763 lập ngà  13/12/2021 củ  Chi cục thi hành án dân sự 

hu  n Phư c Sơn  t nh Quảng N m) và 26.860.000 đồng (h i mươi sáu tri u  tám 

trăm, sáu mươi ngàn đồng) củ  bị cáo Lê Th nh H do phạm tội mà có (nộp tại biên 

lai thu tiền số 0006764 lập ngà  13/12/2021 củ  Chi cục thi hành án dân sự hu  n 

Phư c Sơn  t nh Quảng N m). 

Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ  hoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm    hoản 1 Điều 23 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14, ngà  30/12/2016 củ  

Ủ  b n Thường vụ Quốc hội qu  định về án phí  l  phí T   án tu ên buộc mỗi bị cáo 

Lê Thanh H và Bùi Q phải chịu 200 000 đồng (h i trăm ngàn đồng)  Bị cáo Trần Sơn 

L được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm  

  Trong thời hạn 15 ngà   ể từ ngà  tu ên án sơ thẩm, các bị cáo; người có 

qu ền lợi  nghĩ  vụ liên qu n có qu ền làm đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm  
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  “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành 

án”. 
 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các cq tiến hành tố tụng;                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án tỉnh Q.Nam; (Đã ký) 

- VKSND tỉnh Q.Nam; 

- Sở Tư pháp tỉnh Q.Nam;                                                     

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                  Pơ Loong Đếch 

 


